Ngày XDKH: 02/11/2020
Ngày thực hiện:  5/11/2020                        
Lớp 9B – Tiết 2
TIẾT 18 - BÀI 13: :ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức: Nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có năng lượng.

-Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ là một kilôoat giờ (kWh).

- Chỉ ra sự chuyển hóa các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện như các loại đèn, bàn là, nồi cơm điện, bếp điện, máy bơm nước …

-Vận dụng c/t A=P .t = U.I.t để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.

2.Kĩ năng : - Phân tích , tổng hợp kiến thức, tính toán thành thạo.

3. Thái độ: Ham học hỏi , yêu thích môn học..

4. Định hướng phát triển năng lực: - Tư duy, suy luận lôgich; hoạt động nhóm.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Máy chiếu ; 1 công tơ điện.

2. Học sinh: 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định:    



9B: ......................................... 

2. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng ghi bảng

	Hoạt động 1: Kiểm tra – Khởi động(5ph)

	HS1: Nêu công thức tính công suất, làm bài tập 12.1

Đặt vấn đề : giáo viên cho học sinh xem 1 video về công tơ điện ? Công tơ dùng để đo công của dòng điện vậy công của dòng điện là gì và dòng điện có phải là một năng lượng không chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học hôm nay

	
	

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (30ph)

	Yêu cầu học sinh quan sát hình 13.1 trả lời câu hỏi C1

Ở lớp 8 các em đã học về công cơ học.
? khi nào có công cơ học

? Công cơ học là gì 
? Điều gì chứng tỏ công cơ học được thực hiện trong các thiết bị trên .
? Điều gì chứng tỏ nhiệt lượng được cung cấp trong hoạt động của các thiết bị này .
Qua ví dụ trên chứng tỏ điều gì? 
	Hs: Công cơ học xuất hiện khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển động

Hs : trả lời công cơ học là đại lượng vật lý đặc trưng cho tác dụng của lực .
Thực hiện câu C1:

C1 : -Máy khoan, máy bơm nước

-Mỏ hàn, nồi cơm điện, bàn là

Suy nghĩ trả lời

-HS nêu KL 
	I.Điện năng:

1.Dòng điện có mang năng lượng

*Kết luận:

Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.

	Khi các dụng cụ điện hoạt động thì điện năng  sẽ bị biến đổi thành các dạng năng lượng nào ? ta sang mục 2
Giáo viên đưa bảng phụ và yêu cầu HS thảo luận hoạt động nhóm làm câu C2 và C3.

Giáo viện chia lớp làm 3 nhóm

Giáo viên chữa bài nhóm 1

 2 nhóm còn lại đổi bài cho nhau để chấm điểm nhóm  ?
*Nhắc lại khái niệm hiệu suất lớp 8

Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích.

? Khi quạt điện chạy có phải điện năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành cơ năng không ?

GV : Ta thấy khi quạt hoạt động một lúc lâu ta sờ vào phần vỏ ngoài của động cơ quạt ta thấy nóng,nên không phải tất cả điện năng cung cấp cho quạt đều biến đổi thành cơ năng mà nó còn biến đổi thành nhiệt năng là năng lượng không có ích nên ta có Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là Hiệu suất sử dụng điện năng: 
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	Học sinh hoạt động nhóm 3 phút

Hs chú ý và chấm bài nhóm của các bạn
Nhận xét , bổ sung

C2:

-Bóng dây tóc : Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng

-Đèn LED : Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng

Nồi cơm điện, bàn là: Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng

Học sinh trả lời 

-Nêu kết luận và nhắc lại,thảo luận nhóm rút ra kết luận
	2. Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

-Quạt điện, máy bơm nước : Cơ năng và nhiệt năng.

C3:-Đèn dây tóc, đèn LED năng lượng có ích là năng lượng ánh sáng, năng lượng vô ích là nhiệt năng.

-Nồi cơm điện, bàn là thì năng lượng có ích là nhiệt năng, năng lượng vô ích là năng lượng ánh sáng.

Quạt điện, máy bơm nước thí năng lượng có ích là cơ năng, năng lượng vô ích là nhiệt năng

3.Kết luận :
    Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác trong đó có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích
Hiệu suất sử dụng điện năng: 
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	Để tính được số lượng điện tiêu thụ trong một gia đình có cách tính như thế nào , có dụng cụ đo không, để biết được cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần II
- Yêu cầu HS đọc thông báo về công của dòng điện

Ta thấy Công của dòng điện sản ra ở một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác vậy có công thức nào để tính công của dòng điện ? (chuyển mục 2)
Giáo viên em hãy nêu mối liên hệ giữa công A và công suất P
GV: Yêu cầu h/s trả lời câu C4.  

GV: Hướng dẫn h/s thảo luận trả lời câu C5 

Gọi tên và nêu đơn vị của các đại lượng trong công thức ?

( gọi h/s lên bảng trình bày.  

GV: Công A có đơn vị là gì ?

GV: Giới thiệu đơn vị đo công của dòng điện là kWh (1kWh = 3,6.106 J)

Từ công thức tính công của dòng điện ta thấy với công của dòng điện ta không thể đo công trực tiếp  mà ta cần phải đo các đại lượng U.I.t  . Chính vì vậy người ta đã chế tạo ra 1 dụng cụ đo được cả 3 yếu tố này đó là công tơ điện, vậy công tơ điện hoạt động như nào ta sang mục 3
Giáo viên cho hs quan sát công tơ điện
-Yêu cầu HS tìm hiểu về công tơ điện; trả lời C6

-Yêu cầu HS rút ra nhận xét

-Theo dõi, gợi ý và nhận xét

Chốt kiến thức: Dòng điện có NL, sự chuyển hóa NL
	Đọc thông báo về công của dòng điện

HS: Trả lời câu C4.

C4 : Công suất P đặc trưng cho tốc độ thực hiện công và có trị số bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian 
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  ;A là công thực hiện, t là thời gian.

HS: Thảo luận, trả lời câu C5.
C5: P =
[image: image4.wmf]A
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EMBED Equation.3[image: image5.wmf]Þ

 A= P .t = U.I.t

 Mà P = U.I
(A = U.I.t

HS: Trả lời

- Đọc phần công tơ điện

Hs quan sát

Thực hiện C6- HS nêu nhận 
	II.Công của dòng điện:

1.Công của dòng điện 
Công của dòng điện sản ra ở một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác
2.Công thức tính công của dòng điện :

C4: Công suất P  đặc trưng cho tốc độ thực hiện công và có trị số bằng công thực hiện được trong một đơn vi thời gian: P  = A/t

 C5: Từ CT: P  = A/t Suy ra A = P. t
Mặt khác:   P = U.I  Do đó   A = U.I.t

U là hiệu điện thế (V)

 I là cường độ dòng điện (A)

  t   là thời gian (s)

  - Công A của dòng điện có đơn vị là Jun (J)

  1J = 1W.1s = 1V.1A.1s

  - Ngoài ra A còn có đơn vị là kW.h

3.Đo công của dòng điện :

C6: Mỗi số đếm của công tơ ứng với lượng điện năng sử dụng là 1kWh

* Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1kilôoatgiờ: 1kW.h=3.600.000J.

	Hoạt động 3 : Vận dụng- Củng cố (10ph)

	* Vận dụng:

GV: Yêu cầu h/s đọc đề bài C7

- GV: Tổ chức chữa bài cho học sinh.

- GV: gợi ý: 

+ ADCT nào? (A = P.t )
+ Đổi P = 75W  = ? kW

GV Gọi HS lên bảng giải

GV Uốn nắn bài làm của HS

GV: Yêu cầu h/s tóm tắt và giải câu C8.  

- GV: gợi ý: 

+ Điện năng mà bếp sử dụng là1,5 số tương ứng với bao nhiêu kWh (1,5kWh)

+ CT tính P  của bếp điện? (P =A/t)

+ CĐDĐ chạy qua bếp? (P =U.I(I =P /U)

GV Gọi HS lên bảng giải

GV Uốn nắn bài làm của Hs
*Giáo dục ý thức sử dụng điện cho học sinh

Hàng tháng mỗi gia đình sử dụng điện đều phải trả tiền cho số đếm của công tơ điện. Vậy để phải trả ít tiền thì số đếm công tơ phải nhỏ nghĩa là cần phải tiết kiệm. Hãy nêu các biện pháp để tiết kiệm điện năng ở gia đình em?


	HS: Tóm tắt và giải câu C7.

HS: Tóm tắt và giải câu C8
GV Gọi HS lên bảng giải


	III.Vận dụng:

C7: Tóm tắt

U = 220V

P = 75W

t = 4h

Giải

- Vì đèn sử dụng ở hiệu điện thế U = 220V

( P = 75W = 0,075kW

- Điện năng tiêu thụ là: 

A = P.t  = 0,075 . 4 = 0,3 (kW.h)

Tính: 

  A =  ?

- Vậy số đếm của công tơ điện là 0.3 số.

C8: Tóm tắt

t = 2h

U = 220V 

n = 1,5 số

Giải

- Điện năng mà bếp sử dụng là: A = 1,5 số 

=1,5kWh =1,5.103W.3,6.103s

= 5,4.106 (J)

- Công suất của bếp điện là 

P =A/t=1,5/2= 0.75 (kW)

                       = 750 (W)

Tính: 

A= ?

P = ?

I = ?

- Cường độ dòng điện chạy qua bếp là: 

        P = U.I ( I = P /U

( I = 750W/220V 
[image: image6.wmf]»

  3,41 (A)




3. Hướng dẫn về nhà: Học bài; xem có thể em chưa biết; Làm bài tập 13.1-13.6

Ôn tập các kiến thức đã học và chuẩn bị bài 14 “Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng                 

IV. RÚT KINH NGHIỆM
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